
 

Đơn vị báo cáo:…        Biểu số 170-TTGS 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NHẬP CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN 

(Quý, Bán niên, Năm) 
Đơn vị tính: Triệu VND 

STT Tên chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước 

I Tổng số cán bộ, công nhân viên   

II Thu nhập của cán bộ   

1 Tổng quỹ lương   

2 Tiền thưởng   

3 Thu nhập khác   

4 Tổng thu nhập (=1+2+3)   

5 Tiền lương bình quân   

6 Thu nhập bình quân   

 

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân). Riêng Ngân hàng 
100% vốn nước ngoài, Ngân hàng Liên doanh, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng 
Hợp tác xã Việt Nam không phải thực hiện: Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét, Báo cáo 
tài chính bán niên hợp nhất hoặc báo cáo tài chính bán niên tổng hợp đã được soát xét; Báo cáo 
tài chính hợp nhất chưa kiểm toán và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán. 

2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi 
NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. 

3. Thời hạn gửi báo cáo: 
- Báo cáo tài chính giữa niên độ: Chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của quý kế tiếp. 

- Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét (tổ chức tín dụng là tổ chức niêm yết, công ty đại chúng 
có quy mô lớn thực hiện). 

+ Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét: Chậm nhất là 45 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 
tháng đầu năm tài chính. 

+ Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính bán niên tổng hợp đã được soát 
xét: 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính trong trường hợp tổ chức tín dụng là 
tổ chức niêm yết, công ty đại chúng có quy mô lớn phải lập Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất 
hoặc Báo cáo tài chính bán niên tổng hợp. 

- Báo cáo tài chính năm chưa kiểm toán: Chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài 
chính. 



- Báo cáo tài chính năm hợp nhất chưa kiểm toán: Chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm 
tài chính. 

- Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán: Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài 
chính. 

4. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

5. Hướng dẫn lập báo cáo: Theo chế độ tài chính, kế toán hiện hành. 
 


